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Tại Phụ lục 16 của Công ước Chicago về hàng không dân dụng (Annex 16 của ICAO) đã cho rằng vấn đề tiếng ồn máy bay trở nên vô cùng nghiêm trọng ở gần các sân bay, gây ra sự phản ứng của công chúng. Mặc dù các nhà sản xuất động cơ tàu bay đã có những cố gắng to lớn trong việc giảm tiếng ồn tại nguồn. Tuy nhiên, tiếng ồn tàu bay vẫn gây ra hiệu ứng đáng kể đối với các sân bay dù lớn hay nhỏ. Việc giảm bớt những tác động của tiếng ồn từ tàu bay, nhưng vấn đề tiếng ồn tàu bay tiếp tục trở thành một thách thức to lớn, đồng thời gặp phải sự công kích của rất nhiều phía, đặc biệt là cộng đồng dân cư xung quanh khu vực CHK, SB. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa cường độ của tiếng ồn, trạng thái và phạm vi của ảnh hưởng. Một phương pháp chung để mô tả phạm vi của vấn đề là sử dụng các bản đồ đánh dấu bằng đường đồng mức tiếng ồn tàu bay.
Tần suất hoạt động bay tại các CHK, SB ngày càng tăng cao, tỉ lệ thuận với tiếng ồn tại CHK, SB ngày càng gia tăng. Việc xây dựng bản đồ tiếng ồn đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện, với mục đích hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành, bố trí, quy hoạch, sử dụng đất đai, sắp xếp dân cư được hợp lý và đề ra giải pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu từ hoạt động hàng không dân dụng gây ra cho môi trường và con người.
Chính sách giảm tác động của tiếng ồn tàu bay trở nên hết sức cấp thiết. Xây dựng quy trình kỹ thuật xây dựng bản đồ tiếng ồn cho cảng hàng không sân bay là bước đầu tiên giúp các cơ quan quản lý môi trường hàng không nắm được phạm vi dân cư bị ảnh hưởng, hiện trạng mức độ ồn, sự thay đổi theo mùa và theo lịch vận hành tàu bay… để có giải pháp quản lý và xử lý vấn đề môi trường hiệu quả.
Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng bản đồ tiếng ồn cho các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.Quy trình kỹ thuật dựa vào các hướng dẫn của ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế), hướng dẫn của EU (Liên minh châu Âu) và đặc biệt tài liệu của FAA (Cục Hàng không liên bang Mỹ) để đề xuất cho một quy trình phù hợp cho các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.
Cục HKVN đã mua phần mềm AEDT để nghiên cứu phục vụ cho hướng dẫn này. INM là phần mềm xây dựng mô hình đường đồng mức tiếng ồn rất phổ biến hiện nay. Phần mềm này được Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) xây dựng và được nhiều quốc gia mua sử dụng hoặc nghiên cứu phát triển các phần mềm tương đương, phù hợp với điều kiện quốc gia. INM được phát triển dựa trên thuật toán và sử dụng dữ liệu - khoảng cách - tiếng ồn (NPD) để ước lượng tính toán tiếng ồn. Từ tháng 5/2015 Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã phát triển phần mềm và tài liệu hướng dẫn AEDT thay thế INM. Trong quá trình nghiên cứu và biên soạn Quy trình sẽ không tránh được những thiếu sót, Cục Hàng không Việt Nam rất mong nhận được những ý kiến phản hồi để chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.
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	ADS-B
	Giám sát tự động phụ thuộc phát quảng bá

	AEDT
	Aviation Environmental Design Tool – Công cụ thiết kế môi trường HK

	AEF
	Above  Field  Elevation – Trên trường cao độ

	AGL
	Above Ground Lever – Trên mực mặt đất

	ANP
	Aircraft Noise and Performance Model – Mô hình tính năng và tiếng ồn máy bay 

	BADA
	Base of Aircraft Data – Dữ liệu máy bay cơ bản (EUROCONTROL) 

	Bộ GTVT
	Bộ Giao thông vận tải 

	Bộ TNMT
	Bộ Tài nguyên môi trường.

	CAEP
	ICAO Committee on Aviation Environmental Protection –Ủy ban của ICAO về bảo vệ môi trường hàng không.

	CAS
	Calibrated Air Speed – Tốc độ bay định cỡ.

	Cục HKVN
	Cục hàng không Việt Nam 

	CHKSB
	Cảng hàng không sân bay 

	CPA
	Closest Point of Approach – Điểm tiếp cận gần nhất

	CSDL 
	Cơ sở dữ liệu.

	dB
	Decibel.

	DEM
	Digital Elevation Mape - Bản đồ dữ liệu độ cao.

	EASN
	Equivalent Auditory System Noise – Tiếng ồn hệ thống thính giác tương đương.

	Eurocon-trol
	European Organization for the Safety of Air Navigation – Tổ chức Châu Âu về an toàn dẫn đường hàng không.

	FAA
	United States Federal Aviation Administration – Cục Hàng không liên bang Mỹ.

	ft
	Feet

	GIS
	Geographic Information System – Hệ thống thông tin đia lý

	GUI
	Graphical User Interface – Giao diện đồ họa người dùng

	IAP 
	Instrument Approach Procedure- Phương thức tiếp cận bằng thiết bị

	IATA
	International Air Transport Association – Hiệp hội vận tải HK quốc tế.

	ICAO
	International Civil Aviation Organization – Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.

	INM
	Integrated Noise Model – Mô hình tiếng ồn tích hợp (FAA).

	ISA
	International Standard Atmosphere – Khí quyển tiêu chuẩn quốc tế.

	km
	Kilometers.

	kt, kts
	Knots (international nautical miles per hour) – Knot (Hải lý/giờ).

	LAE
	A-weighted sound exposure level (SEL) – Mức tiếp xúc âm trọng số A hay tổng năng lượng âm thanh trong quá trình nghe. Tổng năng lượng âm có thể được coi là tích của cường độ âm thanh lớn nhất và “một khoảng thời gian hiệu quả” của sự kiện nghe được âm thanh đó.

	LASmx
	Maximum A-weighted sound level with slow-scale exponential time weighting (LAMAX) –Mức tiếng ồn tối đa trọng số A với tỷ lệ mũ lũy thừa thời gian chậm của trọng số.

	LCE
	C-weighted sound exposure level (CEXP) – Mức tiếp xúc âm trọng số C

	LCSmx
	C-weighted maximum sound level with slow-scale exponential weighting characteristics (LCMAX) - Mức tiếng ồn trọng số C tối đa với tỷ lệ mũ lũy thừa thời gian chậm của trọng số.

	LEPN
	Effective tone-corrected perceived noise level (EPNL) – Tiếng ồn mức ồn nhận thức hữu hiệu (cảm nhận được từ âm điệu đã điều chỉnh).

	LPNTSmx
	Maximum tone-corrected perceived noise level with slow-scale exponential time weighting - Mức độ tiếng ồn tối đa cảm nhận được từ âm điệu đã được hiệu chỉnh với tỷ lệ mũ lũy thừa thời gian trọng số chậm (PNLTM).

	lb
	Pound – Đơn vị đo trọng lượng.

	LTO
	Landing and Takeoff – Hạ cánh và cất cánh.

	m
	Meters

	MOVES
	Motor Vehicle Emission Simulator – Mô phỏng phát thải của động cơ cơ giới.

	MSL
	Mean Sea Level – Mực nước biển trung bình.

	N
	Newton

	NAAQS
	National Ambient Air Quality Standards  -Tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia.

	NASA
	National Aeronautics and Space Administration – Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Hoa kỳ.

	NEPA
	National Environmental Policy Act – Đạo luật chính sách môi trường quốc gia.

	Nmi
	International Nautical Miles (1,852 m) - Dặm hằng hải quốc tế (1,852 m).

	NPD (LAE)
	Noise-Power-Distance –Tập dữ liệu Cự ly-Công suất- Tiếng ồn tàu bay

	°R
	Degrees Rankine – Độ Rankine

	ROC
	Rate of Climb – Tỷ tốc bay lên 

	Pa
	Pascal (unit of pressure, one Newton per square meter) – Đơn vị đo áp suất.

	PCPA
	Perpendicular Closest Point of Approach-Hình chiếu lên quỹ đạo tiếp cận.

	QCVN
	Quy chuẩn Việt Nam 

	s, sec
	Second (time duration) – Giây

	SAE-AIR-1845/866A/5534
	Mô hình hấp thụ âm của khí quyển 1845/866A/5534

	SID
	Standard Instrument Departure- Phương thức cất cánh tiêu chuẩn bằng thiết bị 

	SLR
	Slant Range Distance – Khoảng cách ngưỡng nghiêng

	SPI 
	Sensor Path Import- Công cụ nhập file dữ liệu quỹ đạo tàu bay (Trajectory Path File) của phần mềm AEDT

	SPL
	Sound Pressure Level – Mức độ áp lực âm thanh.

	STAR
	Standard Instrument Arival- Phương thức đến tiêu chuẩn bằng thiết bị.

	TAS
	True Air Speed – Tốc độ bay thực.

	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam.

	VATM
	Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình kỹ thuật xây dựng bản đồ tiếng ồn cho cảng hàng không sân bay hướng dẫn những bước cần thiết để thành lập bản đồ chuyên đề tiếng ồn tàu bay thuộc phạm vi quản lý của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập và quản lý bản đồ tiếng ồn tàu bay tại các cảng hàng không sân bay của Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ và các chữ viết tắt
Trong Quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bản đồ môi trường: là một loại bản đồ chuyên đề. Trên bản đồ thể hiện một hay nhiều nội dung thông tin về hiện trạng môi trường, nguồn gây ô nhiễm môi trường, dự báo xu thế môi trường, đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường,… hay thể hiện tổng hợp toàn bộ các nội dung nêu trên có ảnh hưởng, tác động đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên.
2. Bản đồ tiếng ồn tàu bay: là một loại bản đồ chuyên đề thể hiện thông tin về hiện trạng môi trường tiếng ồn tàu bay, nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn tàu bay, dự báo xu thế, đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn,… hoặc thể hiện tổng hợp thông tin tiếng ồn với các thành phần môi trường khác có ảnh hưởng, tác động đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên dựa trên việc so sánh và phân tích các số liệu được quan trắc nhiều năm, hoặc tại một thời điểm nhất định, hoặc mô phỏng bằng phần mềm với các giá trị tiêu chuẩn và giới hạn các thông số cơ bản được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường liên quan.
3. Bản đồ mạng lưới các điểm quan trắc tiếng ồn: là một loại bản đồ môi trường. Trên bản đồ thể hiện mạng lưới các điểm quan trắc về vị trí, tên (hoặc số hiệu) các điểm quan trắc, tần số quan trắc, các thông số quan trắc.
[bookmark: chuong_phuluc_5]4. Công cụ thiết kế môi trường hàng không AEDT (Aviation Envinronment Design Tool): là phần mềm tính toán tiếng ồn và khí thải tàu bay do Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) phát triển dựa trên nền tảng Mô hình tính toán tiếng ồn tàu bay tích hợp FAA INM 7.0 và Phương pháp tiêu chuẩn tính toán tiếng ồn xung quanh sân bay dân sự của liên minh Châu Âu ECAC DOC-29. Các phương pháp tính này được viện dẫn tại mục E.3.Giao thông đường không.
5.Mức ồn tương đương ngày-đêm (LRdn): là đại lượng mô tả môi trường tiếng ồn của cộng đồng, là mức đánh giá tổng hợp cho cả ngày từ các mức đánh giá ở trong những khoảng thời gian khác nhau của một ngày. Mức đánh giá ngày/đêm LRdn được cho bằng công thức:

	(*)
Trong đó:
d là số giờ của ngày 
LRd là mức đánh giá cho thời gian ban ngày, bao gồm hiệu chỉnh nguồn âm và đặc điểm âm thanh 
LRn là mức đánh giá cho thời gian ban đêm, bao gồm hiệu chỉnh nguồn âm và đặc điểm âm thanh 
Kd là hiệu chỉnh cho thời gian ban ngày cuối tuần, nếu áp dụng.
6. Mức ồn đánh giá ban ngày/buổi tối/đêm, LRden

	
Trong đó:
e là số giờ buổi tối;
LRe là mức đánh giá vào ban tối, bao gồm hiệu chỉnh nguồn âm và đặc điểm âm.
Và các ký hiệu khác như trong công thức (*).
(Cơ quan có thẩm quyền chọn khoảng thời gian ban ngày và các giờ trong ngày).
7.Mức áp suất âm liên tục tương đương(equivalent continuous sound pressure level)
Mười lần logarit cơ số 10 của tỷ số giữa bình phương của áp suất âm trung bình bình phương trong một khoảng thời gian xác định thu được theo trọng số tần số với bình phương áp suất âm tham chiếu.
Mức áp suất âm liên tục tương đương theo trọng số A là:

dB
Trong đó:
pA(t) là áp suất âm tức thời theo trọng số A, biến đổi theo thời gian t.
p0 là áp suất âm tham chiếu (= 20 Pa)
Mức áp suất âm liên tục tương đương được biểu thị bằng decibel (dB).
Mức áp suất âm liên tục tương đương cũng được gọi là “mức áp suất âm trung bình theo thời gian”.

PHẦN 1. CÁC QUY ĐỊNH 
[bookmark: _Toc514398308]CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LẬP BẢN ĐỒ TIẾNG ỒN CHOCẢNG HÀNG KHÔNG SÂN BAY
Điều 4. Quy định liên quan đến lập bản đồ môi trường
[bookmark: loai_1_name]Áp dụng theo quy định về Quy trình kỹ thuật về lập bản đồ môi trường của Bộ Tài nguyên môi trường ban hành.Trong hướng dẫn này sử dụng quy định được nêu tại Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 8/6/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường và Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TOẠ ĐỘ QUỐC GIA VN-2000.
Điều 5. Cơ sở toán học của bản đồ môi trường
1.Bản đồ môi trường tỷ lệ lớn và tỷ lệ trung bình được thành lập ở Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN2000 với các đặc tính: Lưới chiếu UTM Quốc tế, Ellipsoid WGS84; múi 3o, hệ số biến dạng k0 = 0,9999 đối với các tỷ lệ nhỏ hơn 1:10.000 và lớn hơn; múi 60, hệ số biến dạng k0 = 0,9996 đối với các tỷ lệ nhỏ hơn 1:10.000 đến 1:500.000.
2. Kinh tuyến trục của bản đồ môi trường tỷ lệ lớn và tỷ lệ trung bình được xác định riêng theo từng tỉnh, thành phố theo quy định tại Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Đối với vùng cần thành lập bản đồ nằm giữa 2 tỉnh, thành phố thì lựa chọn kinh tuyến trục gần nhất.
3. Bản đồ môi trường ở tỷ lệ khái quát (từ 1:1.000.000 và nhỏ hơn) được thành lập trên lưới chiếu nón đứng đồng góc 2 vĩ tuyến chuẩn 11o và 21o, kinh tuyến trục Lo 108o, vĩ tuyến gốc 4o.
4. Tên bản đồ: Tên bản đồ gồm 3 yếu tố: thể loại bản đồ, tên chuyên đề môi trường và tên đơn vị hành chính (hoặc vùng).
5. Tỷ lệ của bản đồ môi trường được xác định căn cứ vào diện tích, hình dáng và kích thước của phạm vi vùng thành lập bản đồ, đảm bảo khi in bản đồ ra giấy, vùng cần thành lập nằm trong kích thước từ 1 đến 4 tờ giấy khổ Ao.
6. Khung bản đồ, lưới kinh tuyến, vĩ tuyến:
a) Bản đồ môi trường ở tỷ lệ khái quát (từ 1:1.000.000 và nhỏ hơn) thể hiện hệ thống lưới kinh, vĩ tuyến. Lưới kinh, vĩ tuyến trên bản đồ được thể hiện bằng lưới hoặc các mắt lưới với mật độ kinh, vĩ độ cách nhau khoảng từ 8 đến 10 cm trên bản đồ giấy.
b) Bản đồ môi trường ở tỷ lệ trung bình và nhỏ (từ 1:25.000 - 1:500.000) thể hiện cả 2 hệ thống lưới kinh, vĩ tuyến và lưới ki-lô-mét. Lưới kinh, vĩ tuyến trên bản đồ được thể hiện bằng các mắt lưới với mật độ cách nhau khoảng từ 8 - 10 cm; lưới km có kích thước ô là 2 x 2cm trên bản đồ giấy.
c) Bản đồ môi trường ở tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn thể hiện lưới ki-lô-mét với kích thước ô lưới ki-lô-mét là 5 x 5cm trên bản đồ.
Điều 6. Độ chính xác của bản đồ môi trường
1. Cơ sở khống chế trắc địa bảo đảm việc thành lập bản đồ môi trường các tỷ lệ là các điểm đo đạc cơ sở quốc gia bao gồm các điểm tọa độ và độ cao Nhà nước từ hạng 3 trở lên và được chuyển nguyên từ bản đồ địa hình hoặc địa chính hoặc bình đồ ảnh dạng số cùng tỷ lệ;
2.Các yếu tố nội dung nền địa lý phải đảm bảo được giữ nguyên vị trí như trên bản đồ địa hình hoặc địa chính được sử dụng làm nền;
3. Các yếu tố nội chuyên đề môi trường mà vị trí không thể xác định chính xác được thì phải đảm bảo tương quan địa lý đối với các yếu tố nền;
4. Các yếu tố nội chuyên đề môi trường mà vị trí có thể xác định chính xác được thì cho phép được thể hiện trên bản đồ trong hạn sai bằng hoặc lớn hơn đến 2 lần so với hạn sai khi thể hiện các yếu tố nội dung trên bản đồ địa hình hoặc địa chính được sử dụng làm nền.
Điều 7. Các yếu tố nội dung bản đồ môi trường bao gồm 3 nhóm:
1. Cơ sở toán học bao gồm: hệ tọa độ, lưới chiếu, kinh tuyến trung ương, khung bản đồ và các yếu tố ngoài khung, ghi chú hệ tọa độ và độ cao, tỷ lệ bản đồ.
2. Cơ sở nền địa lý bao gồm:
a) Khống chế trắc địa;
b) Địa hình;
c) Thủy hệ;
d) Giao thông;
e) Dân cư;
f) Hạ tầng kỹ thuật;
g) Lớp phủ bề mặt;
h) Ranh giới;
i) Biên giới, địa giới hành chính.
Chi tiết các yếu tố nội dung nền địa lý tuân thủ theo các quy định trong các Quy chuẩn thông tin địa lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Để đảm bảo khả năng đọc được của các yếu tố nội dung chuyên đề môi trường, các yếu tố nền địa lý được lược bỏ từ 15 đến 25% theo nguyên tắc khái quát hóa bản đồ.
3. Các yếu tố chuyên đề: Các yếu tố chuyên đề căn cứ mục đích, yêu cầu của bản đồ môi trường cần thành lập:
a) Nội dung chuyên đề của bản đồ tiếng ồn tàu bay
Các thông số được sử dụng để xây dựng bản đồ tiếng ồn tàu bay xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và Tiêu chuẩn ICAO về môi trường hàng không hiện hành.
Trên bản đồ cho phép biểu thị các yếu tố nội dung hoặc kết hợp các yếu tố nội dung sau:
· Mạng lưới các điểm quan trắc tiếng ồn: thể hiện vị trí các điểm quan trắc, thông số quan trắc, tần suất quan trắc, thời gian quan trắc, đơn vị tiến hành quan trắc, cơ quan quản lý/chủ quản, …
· Các đối tượng kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến các vấn đề tiếng ồn tàu bay: cảng hàng không-sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, các khu đô thị lớn, các tuyến đường giao thông quan trọng.
· Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn: thể hiện vị trí các điểm gây ô nhiễm tiếng ồn, quy mô, mức độ, tổng lượng ồn tích lũy của nguồn ồn và mức độ xử lý.
· Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tàu bay: thể hiện ranh giới các vùng ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm; lượt tàu bay cất/hạ cánh trên khu vực cảng hàng không sân bay, mức độ lan tỏa.
· Cấp độ ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đến sức khỏe của dân cư lân cận cảng hang không–sân bay và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.
b)Trên bản đồ môi trường biểu thị mức độ ô nhiễm môi trường thành 2 cấp độ (hiện nay chưa có quy định cụ thể cho tiếng ồn khu vực xung quanh sân bay, do vậy sẽ áp dụng theo hai mức của QCVN 26:2010)
Cụ thể:
· Mức 1: môi trường không ô nhiễm (các thông số trong mức cho phép của tiêu chuẩn về chất lượng môi trường);
· Mức 2: môi trường bị ô nhiễm.
Điều 8. Quy định giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn.
1.Khái quát
Giới hạn tiếng ồn do cơ quan có thẩm quyền lập ra trên cơ sở hiểu biết về ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe, sinh hoạt của con người (đặc biệt liên quan đến phản ứng khó chịu) đồng thời kể đến yếu tố xã hội và kinh tế.
Các giới hạn đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian trong ngày (ví dụ ban ngày, buổi tối, ban đêm, hoặc cả 24 h), các hoạt động cần được bảo vệ (ví dụ bên ngoài hoặc trong nhà, giảng dạy trong trường học, giải trí trong công viên), các loại nguồn âm thanh, tình huống (ví dụ sự phát triển dân số trong tình hình hiện thời, khu công nghiệp mới, kho vận chuyển ở gần vùng dân cư, phạm vi chữa bệnh trong tình hình hiện thời).
Quy định giới hạn tiếng ồn gồm cả giá trị giới hạn và phương pháp mô tả hoàn cảnh tuân thủ những qui định đó đều có thể kiểm chứng được. Các phương pháp này có thể vừa dựa vào tính toán mô hình dự báo âm thanh và cả vào những phép đo.
2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT
Các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị quy định:
Theo mức âm tương đương, dBA
	TT
	Khu vực
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	1
	Khu vực đặc biệt
	55
	45

	2
	Khu vực thông thường
	70
	55



Điều 9.Quy định kỹ thuật các đại lượng mô tả tiếng ồn tàu bay
1.Đo lườngmức áp suất âm trong giao thông hàng không:
Điều kiện hoạt động của nguồn phải có tính đại diện thống kê cho tiếng ồn môi trường đang xem xét. Để thu được ước lượng tin cậy của mức áp suất âm tương đương liên tục cũng như mức áp suất âm cực đại, khoảng thời gian đo phải bao gồm số lượng tối thiểu các sự kiện gây ồn. Mức áp suất âm liên tục tương đương, LeqT, của tiếng ồn từ giao thông giao thông hàng không trong nhiều trường hợp có thể xác định một cách hiệu quả nhất bằng cách đo một số các mức âm tiếp xúc của các sự kiện đơn, LAE¸ và tính mức áp suất âm liên tục tương đương dựa trên các cơ sở này.
LeqT: Phép đo phải bao gồm tiếng ồn của từ năm phương tiện giao thông hàng không hoặc nhiều hơn của mỗi loại phương tiện giao thông hàng không có đóng góp đáng kể tới mức áp suất âm được xác định. Đảm bảo rằng loại hình giao thông (đường băng sử dụng, quy trình cất cánh, hạ cánh, sự cộng hưởng của đội bay, sự phân bố giao thông trong ngày) là phù hợp với đối tượng nghiên cứu.
LAmax: Nếu mục đích đo mức áp suất âm lớn nhất từ giao thông đường không trong một khu vực cụ thể, đảm bảo rằng khoảng cách đo là gần đường băng nhất trong chu kỳ đo bao gồm các loại máy bay với tiếng ồn phát ra lớn nhất. Mức áp suất âm lớn nhất phải được xác định từ ít nhất là năm và tốt nhất là hai mươi hoặc nhiều hơn của các chuyến bay ồn nhất. Để ước lượng phần trăm phân bố đối với mức áp suất âm lớn nhất, ghi lại ít nhất 20 sự kiện có liên quan. Nếu không thực hiện được, cần chỉ rõ trong báo cáo có bao nhiêu phương tiện được phân tích và đánh giá ảnh hưởng của nó đến độ không đảm bảo đo.
Trong nhiều trường hợp, phép đo có thể được thay thế hoặc bổ sung bằng tính toán. Các phép tính thường có độ tin cậy cao hơn một phép đo đơn lẻ trong thời gian ngắn, khi kết quả đo trung bình trong thời gian dài được xác định và trong các trường hợp khác, khi không thể thực hiện phép đo bởi các mức âm thanh dư vượt trội. Trong trường hợp sau, khi thực hiện phép đo ở khoảng cách ngắn từ nguồn và sau đó sử dụng phương pháp tính để tính kết quả cho khoảng cách lớn hơn.
Khi tính toán ưu tiên đo các mức mức áp suất âm, cần có dữ liệu của nguồn phát tiếng ồn, tốt nhất là mức công suất âm của một nguồn (kể cả tính định lượng của nó), và vị trí của (một) hay (nhiều) nguồn điểm tạo ra cùng một mức áp suất âm trong môi trường giống như nguồn ồn thực. Đối với tiếng ồn giao thông, mức công suất âm thường được thay thế bằng mức áp suất âm được xác định trong các điều kiện xác định. Thường các dữ liệu như vậy được cho trước trong thiết lập các mô hình tính toán nhưng trong các trường hợp khác, các dữ liệu này cần được xác định trong mỗi trường hợp riêng biệt.
Việc sử dụng một mô hình phù hợp cho sự truyền âm từ nguồn tới máy thu, có thể tính mức áp suất âm tại điểm đánh giá. Điều này là cần thiết để gắn liền sự truyền âm với điều kiện khí tượng được xác định và điều kiện mặt đất. Đa số mô hình tính toán dựa vào điều kiện truyền âm chuẩn hoặc thuận lợi, khi mà các điều kiện truyền âm khác có nhiều khó khăn hơn để dự đoán. Trở âm của mặt đất nền cũng là một đại lượng rất quan trọng, đặc biệt, ở khoảng cách nhỏ, nguồn ồn thấp và điểm đo cao. Hầu hết các mô hình chỉ phân biệt giữa nền đất cứng và mềm. Nói chung, dễ dàng thực hiện chính xác các phép tính với nguồn âm và vị trí máy thu cao.
Mức độ biến đổi của độ chính xác yêu cầu phụ thuộc vào mục đích của phép tính. Mật độ cần thiết của các điểm lưới sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng bản đồ các mức tiếng ồn trong khu vực và phụ thuộc vào các mục đích xây dựng bản đồ. Sự biến đổi của mức tiếng ồn mạnh nhất ở gần nguồn và các vật cản lớn. Mật độ của các điểm lưới phải cao hơn trong khu vực này. Nói chung, đối với tiếng ồn tiếp xúc toàn phần, độ lệch trên bản đồ của các mức áp suất âm giữa các điểm lưới gần kề phải không được lớn hơn 5 dB. Khi lựa chọn biện pháp giảm thiểu tiếng ồn dưới dạng hoặc là kiểm soát chính nguồn ồn hoặc là bồi thường về mặt kinh tế, phải chọn mật độ các điểm lưới để sự biến đổi giữa các điểm liền kề không vượt quá 2 dB.
2. Mức đánh giá tiếng ồn:  Là đại lượng mô tả tiếng ồn được ưu tiên áp dụng cho qui định kỹ thuật của giới hạn tiếng ồn là mức đánh giá trong một hoặc nhiều khoảng thời gian tham chiếu. Khi sử dụng mức đánh giá, giá trị hiệu chỉnh nào phải tính đến thì cần phải được quy định.
Mức đánh giá tổng hợp cả ngày làmột phương pháp khác được sử dụng rộng rãi để mô tả môi trường tiếng ồn của cộng đồng là đánh giá mức đánh giá tổng hợp cho cả ngày từ các mức đánh giá ở trong những khoảng thời gian khác nhau của một ngày. Các đại lượng thường dùng trong quy trình này là: Mức ồn tương đương Ngày-đêm (LRdn) hoặc Mức ồn đánh giá ban ngày/buổi tối/đêm (LRden).
3. Đánh giá mức áp suất âm trung bình trong các dải điều kiện thời tiết:
Đánh giá các mức tiếng ồn môi trường trung bình theo điều kiện thời tiết quy định cho các khoảng thời gian đo dài, thường là một vài tháng. Lựa chọn cách quan trắc tốt hơn, sử dụng các phép đo trong thời gian ngắn đại diện cho các điều kiện thời tiết khác nhau có thể được kết hợp với các phép tính thống kê về thời tiết trong tính toán để xác định mức tiếng ồn trung bình trong thời gian dài.
Sự kết hợp các điều kiện hoạt động của nguồn âm và thời tiết phụ thuộc vào đường truyền âm phải được xem xét, để mỗi thành phần của âm tiếp xúc quan trọng là đại diện trong các kết quả đo. Để xác định mức tiếng ồn trung bình trong một thời gian dài như trong một năm, cần tính các biến đổi của nguồn ồn phát ra và đường truyền âm trong cả năm.






























[bookmark: chuong_5]PHẦN 1. CÁC QUY ĐỊNH 

[bookmark: _Toc514398309][bookmark: chuong_4_name]CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TIẾNG ỒN TÀU BAY
[bookmark: _Toc514398310]BẰNG CÔNG CỤ THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG HÀNG KHÔNG AEDT

[bookmark: dieu_13]Điều 10. Quy trình công nghệ xây dựng bản đồ tiếng ồn tàu bay 
1. Biên tập khoa học:
a) Xác định vùng thành lập bản đồ;
b) Xác định chủ đề, mục đích của bản đồ và đặt tên bản đồ;
c) Xác định dạng bản đồ sản phẩm;
d) Xác định kích thước, tỷ lệ và bố cục đối với bản đồ in trên giấy. Xác định các cấp độ chi tiết đối với bản đồ điện tử;
e) Xác định nguồn dữ liệu bản đồ số dùng để làm nền;
f) Xác định nguồn dữ liệu ảnh số dùng để điều vẽ các yếu tố thuộc chuyên đề môi trường cần thành lập (nếu cần);
g) Xác định nguồn và thời điểm của dữ liệu thống kê cần sử dụng.
2. Công tác chuẩn bị:
a) Thành lập bản đồ nền:
- Thu thập dữ liệu là bản đồ địa hình dạng số ở tỷ lệ bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ bản đồ cần thành lập;
- Nắn chuyển tọa độ (nếu cần);
- Ghép dữ liệu và cắt dữ liệu theo phạm vi thành lập bản đồ.
b) Kiểm tra, đánh giá chất lượng ảnh;
c) Nắn ảnh theo bản đồ nền và lập bản gốc dạng số phục vụ điều vẽ ảnh (nếu cần);
d) Lập hướng dẫn và quy định kỹ thuật cho công tác giải đoán ảnh cho từng chuyên đề bản đồ (nếu cần). Thiết kế Cơ sở dữ liệu (CSDL) và tạo lập CSDL từ kết quả giải đoán ảnh:
· CSDL phải được thiết kế theo “Cấu trúc CSDL Hệ thông tin địa lý môi trường” đã được Tổng cục Môi trường ban hành. Nội dung cụ thể của CSDL phải đáp ứng mục đích nghiên cứu và yêu cầu phân tích làm giàu dữ liệu để tạo ra các chỉ tiêu gián tiếp trong biên tập bản đồ;
· CSDL phải được tạo lập từ kết quả giải đoán ảnh và phải tuân theo thiết kế về định dạng, định nghĩa các đối tượng, kiểu topo và mối quan hệ giữa chúng, định nghĩa, kiểu, độ dài trường thuộc tính.
3. Thu nhận dữ liệu đầu vào cho phầm mềm AEDT:   
Bước 1. Quản lý cơ sở dữ liệu AEDT trên hệ quản trị CSDL SQL Server 2012
- Quản trị, xác minh, dự phòng dữ liệu, phục hồi dữ liệu, …
Bước 2. Thiết lập cấu hình mặc định cho sân bay cần nghiên cứu
· Mô hình tính toán tiếng ồn: Mô hình hấp thụ âm của khí quyển (SAE-AIR-1845/866A/5534) 
· Thiết lập nhóm khai thác đặc thù (Annualization options) 
· Cài đặt hình thức hiển thị đường đồng mức
· Xử lý phân tán đối với mạng máy tính AEDT có cấu trúc Server/Client. 
Bước 3. Kiểm tra, xác nhận, nhập dữ liệu đầu vào cho Phần mềm AEDT.
Kiểm tra, xác nhận Cơ sở dữ liệu (CSDL) sẵn có trên AEDT
CSDL sân bay:Mã sân bay theo ICAO/IATA, dữ liệu lịch sử thời tiết trung bình các năm (từ hệ thống AWOS/ASOS), cấu trúc khu bay, tiêu chuẩn khai thác/phương thức bay,…    
CSDL tàu bay:Ngân hàng dữ liệu phát thải của động cơ tàu bay EDB (ICAO), CSDL Độ ồn và tính năng tàu bay ANP (ICAO), Dữ liệu khai thác tàu bay cơ bản BADA(EUROCONTROL). 
Kiểm tra, xác nhận dữ liệu đầu vào cho tính toán tiếng ồn tàu bay(tích hợp trên AEDT)
· Tập dữ liệu Độ ồn-Công suất-Cự ly (Noise-Power-Distance LAE) theo cự ly xiên. 
· Tập dữ liệu phổ của nguồn âm.  
· Tập các dữ liệu hoạt động và hiệu chỉnh đối với tàu bay trực thăng. 
· Dữ liệu máy thu tiếng ồn. 
· Dữ liệu các đại lượng đo tiếng ồn tàu bay.  
Kiểm tra, xác nhận, nhập dữ liệu môi trường hoạt động của tàu bay
· Dữ liệu thời tiết sân bay (Airport data, các mô hình thời tiết độ chính xác cao…).
· Dữ liệu địa hình (Terrain data): cung cấp bản đồ điện tử địa hình khu vực sân bay dạng shapefile, hoặc file ảnh số tọa độ WGS-84 tương thích với AEDT (tỷ lệ nhỏ nhất tối thiểu 1/50.000, độ lớn tối thiểu 10x10km từ điểm quy chiếu sân bay). Bản đồ dữ liệu độ cao Digital Elevation Mape (DEM) không bắt buộc đối với sân bay đồng bằng hoặc địa hình xung quanh không có núi cao che chắn sóng âm.  
· Dữ liệu nền nhiễu ồn dạng Timed Above Metrics (lựa chọn): Trường hợp sử dụng các đại lượng đo dị thường tiếng ồn tàu bay trên nền nhiễu (Time audible), cần cung cấp phép đo thực, gởi FAA phê chuẩn file nền nhiễu và cấp mã số (hash key) để mở chức năng này trên AEDT. 
Kiểm tra, xác nhận, nhập dữ liệu cho mô hình tính năng tàu bay 
Phương pháp dự báo: sử dụng Mô hình dạng phân đoạn (Profile-driven flight performance) 
· Kiểm tra, nhập phương thức bay (SID, STAR, IAP, Arr&Dep, Touch&Go, Overfight).
· Thiết lập loại khai thác gắn với Chuyến bay (Flight Operation).  
· Thiết lập nhóm/kịch bản khai thác đặc thù (Annualization). 
Phương pháp tính toán: sử dụng Mô hình quỹ đạo hoạt động (Trajectory-driven flight performance)  
· -   Nhập File dữ liệu quỹ đạo tàu bay (Trajectory Path File) bằng công cụ Sensor Path Import (SPI).
· Dữ liệu quỹ đạo tàu bay thu từ hệ thống ADS-B hoặc Radar thứ cấp thụ động. 
· Sử dụng phần mềm chuyển đổi để chuyển dữ liệu thô sang định dạng của AEDT/ INM7.0 dạng file .cvs.
4. Tính toán, phân tích tiếng ồn bằng phần mềm AEDT:  Tính toán tiếng ồn Ngày-đêm LRdncho một sân bay (Study). (Xem Phụ lục-Hướng dẫn sử dụng sử dụng phần mềm AEDT). 
5. Biên tập bản đồ:
a) Xây dựng kế hoạch biên tập chi tiết, nêu những yêu cầu kỹ thuật cụ thể gồm:
· Nội dung của bản đồ, bao gồm các yếu tố cơ sở toán học, nền địa lý và các yếu tố chuyên đề về từng lĩnh vực môi trường;
· Hướng dẫn biên tập gồm: chỉ tiêu thể hiện và yêu cầu về mức độ đầy đủ của các yếu tố nội dung, phương pháp thể hiện, quy định về phân lớp các yếu tố nội dung, kiểu, màu sắc, kích thước ký hiệu;
· Phương pháp xây dựng cơ sở toán học và yêu cầu về độ chính xác;
· Tạo lập thư viện ký hiệu trên máy tính và lập các mẫu tác giả, mẫu màu, mẫu ký hiệu, mẫu bảng chú giải trong phần mềm dùng để biên tập bản gốc tác giả;
· Công nghệ thành lập bản đồ điện tử trên đĩa CD và trên mạng.
b) Thực hiện biên tập bản gốc tác giả dạng số. Các công việc gồm:
· Biên tập các yếu tố nền địa lý: lược bỏ một số yếu tố từ dữ liệu nguồn để đảm bảo tính khoa học theo chuyên đề của bản đồ thành lập;
· Biên tập các yếu tố nội dung theo chuyên đề về môi trường: chỉnh hợp các yếu tố chuyên đề trên bản đồ nền để đảm bảo tương quan địa lý giữa các yếu tố môi trường và yếu tố nền; biểu thị các yếu tố chuyên đề bằng hệ thống các ký hiệu đã thiết kế trong kế hoạch biên tập.
c) Đối với bản đồ in trên giấy: thực hiện biên tập bản đồ in trên giấy (theo yêu cầu về dạng sản phẩm đã xác định trong thiết kế - kỹ thuật, dự toán): công việc biên tập phục vụ in bản đồ phải tuân thủ các nguyên tắc chung về biên tập bản đồ chuyên đề in trên giấy;
d) Đối với bản đồ điện tử trên CD-ROM và trên mạng: thực hiện các công việc sau:
· Thiết kế giao diện;
· Xác định và lập trình các công cụ tương tác trên bản đồ;
· Lập trình hiển thị bản đồ tác giả dạng số đã biên tập và liên kết các thành phần bản đồ;
· Đóng gói CD-ROM hoặc phát hành bản đồ lên mạng Internet.
6. Tạo lập metadata cho bản đồ: theo Thông tư 17/2011-BTNMT.
7. Kiểm tra, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm: theo Thông tư 17/2011-BTNMT.
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Phần mềm AEDT là công cụ tính toán, đánh giá và lập Bản đồ tiếng ồn tàu  bay theo 2 phương pháp:
1. Phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp mô phỏng bằng phần mềm AEDT dựa trên dữ liệu quỹ đạo máy bay giả định (Phương pháp dự báo).
2. Phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp mô phỏng bằng phần mềm AEDT dựa trên dữ liệu quỹ đạo máy bay thời gian thực (Phương pháp tính toán).  
	- Mục I cung cấp thông tin về cách tạo mới Study trên giao diện người dùng AEDT bao gồm các hướng dẫn về việc tạo ra một nghiên cứu, xem xét toàn cảnh sân bay, hướng dẫn cơ chế thiết lập quỹ đạo khởi hành (SID) và bay đến (STAR) mặc định hoặc tùy biến theo các lộ điểm, tạo hoạt động máy bay trên các đường bay hiện có, thiết lập chế độ khai thác đặc trưng, thiết lập lưới cảm biến và tập cảm biến tiếng ồn, định nghĩa và xử lý kết quả tính toán (metric).
- Mục II cung cấp kết quả nghiên cứu tương ứng với số liệu đặc trưng trong Mục I, bao gồm:
· Quỹ đạo bay, tập cảm biến và các lớp đường đồng mức tiếng ồn.
· Báo cáo dữ liệu đầu vào cho tính toán metric, báo cáo tính năng chuyến bay, lập biểu đồ, báo cáo kết quả đánh giá tiếng ồn.
· Báo cáo dữ liệu đầu vào nghiên cứu.

I. [bookmark: _Toc514398313]TẠO CÁC STUDY MỚI
Các bước chính
	Các bước chính trong bài tập này là như sau:
· Tạo một Study mới
· Thêm và xem một sân bay cần nghiên cứu tiếng ồn
· Tạo hoạt động máy bay trên các đường bay(Track) hiện có
· Tạo ra chế độ khai thác (Annualization)
· Tạo lưới thu tiếng ồn (grid receptor)
· Tạo tập máy thu tiếng ồn (receptor set)
· Xác định tham số đầu ra
· Chạy mô hình tham số đầu ra.
[bookmark: _GoBack]Sau khi hoàn thành phần này, tiến hành Mục II.


Hướng dẫn
[bookmark: _Toc514398314]1. Tạo một Study mới
Thực hiện theo các bước dưới đây:
1. Mở ứng dụng AEDT.
2. Nhấp vào tab Study sau đó nhấn New để hiển thị hộp thoại Create New Study.
3. Trong Set study name, nhập "My KBOS Study".
4. Trong Set study name, nhập "My new Boston Study".
5. Nhấp vào Set study description để tạo Study.
Tap Metric Result sẽ mở ra khi Study mới đã được tạo.
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[bookmark: _Toc514398543]Hình 1. Tạo một Study mới
[bookmark: _Toc514398315]2. Thêm và xem một sân bay
Làm theo các bước dưới đây:
1. Nhấp vào tab Airports.
2. Vào nhóm ribbon Actions, nhấn Add, sau đó chọn Existing Airport.
3. Trong hộp thoại Add Existing Airport, nhấp vào biểu tượng bộ lọc trong cột Preferred Code, chọn Is equal to, nhập "KBOS" và nhấp vào Filter.
4. Nhấp vào nút “X” ở góc trên cùng bên phải để đóng kiểm soát lọc.
5. Chọn sân bay và nhấp Add.
6. Một thông báo xác nhận được hiển thị, nhấn OK.
7. Sân bay General Edward Lawrence Logan được thêm vào nghiên cứu và được liệt kê trong các ô Airports.
8. Nhấp vào biểu tượng (+) bên cạnh sân bay để mở rộng danh mục sân bay.
9. Chọn GENERAL EDWARD LAWRENCE INTL giao diện mặc định.
10. Trong nhóm Airport Layouts, nhấp vào View.
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[bookmark: _Toc514398544]Hình 2. Bổ sung sân bay hiện có
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[bookmark: _Toc514398545]Hình 3. Giao diện sân bay General Edward Lawrence Logan

[bookmark: _Toc514398316]3. Tạo các hoạt động máy bay trên các đường bay hiện có
Các đường bay mặc định được tự động tạo ra cho mỗi cho mỗi đường CHC trong sân bay. 
Bay đến (Arrival)
1. Nhấp vào tab Operations.
2. Trong nhóm Ribbon Display, nhấn chuột vào Aircraft.
3. Trong Aircraft Actions ruy mở New để mở trình hướng dẫn Create Aircraft Operation wizard. 
4. Chỉ định loại hoạt động và giao diện sân bay.
a. Trong Operation type chọn Arrival.
b. Nhập "1" trong Operation count.
c. Trong User ID, nhập "LoganArr".
d. Chọn GENERAL EDWARD LAWRENCE LOGAN INTL Default Layout (giao diện mặc định).
e. Nhấn vào Next.
5. Chọn Thiết bị:
a. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc trong cột ID (ANP) và chọn hộp bên cạnh 707.
b. Nhấp vào nút “X” ở góc trên cùng bên phải để đóng bộ lọc kiểm soát.
c. Chọn Boeing 707-120 /JT3C ở hàng đầu tiên của bảng với thay đổi động cơ code JT3C.
d. Nhấp vào Next.
7.  Chỉ định thời gian hoạt động:
a. Chọn nút radio Assign operation time.
b. Sử dụng ngày và giờ mặc định trong Operation time.
c. Nhấp vào Next.
8. Chọn Thông tin chuyến bay:
a. Chọn hồ sơ STANDARD.
b. Nhấp vào Next.
10. Chọn đường đi:
a. Chọn DEFAULT_04L_A.
b. Đường đi được đánh dấu trên bản đồ. Phóng to trên bản đồ để xem vị trí đường đi.
c. Nhấp vào Next.
11. Tóm tắt:
a. Xem lại các lựa chọn từ các bước trước trong khu vực Current Selection.
b. Nhấp vào Create.
Các hoạt động mới được tạo ra và được liệt kê trong Operation. Chọn Get operations mục trong các Operations.
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[bookmark: _Toc514398546]Hình 4. Tạo hoạt động của máy bay - Chọn đường bay đến
Khởi hành (Departure)
1. Trong Aircraft Actions, bấm vào New để mở trình thủ thuật Create Aircraft Operation.
2. Chỉ định loại hoạt động và giao diện sân bay:
a. Trong trình đơn thả xuống, chọn Khởi hành loại hoạt động.
b. Nhập "1" vào trường Operation Count.
c. Trong trường User ID, nhập "LoganDep".
d. Chọn GENERAL EDWARD LAWRENCE LOGAN INTL Default Layout (giao diện mặc định).
e. Nhấp vào Next.
3. Chọn thiết bị:
a. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc trong cột (Engine) Modification Code, chọn Contains nhập "JT3" và nhấp vào Filter.
b. Nhấp vào nút “X” ở góc trên cùng bên phải để đóng bộ lọc kiểm soát.
c. Chọn Boeing 707-120 / JT3 C ở hàng thứ năm của bảng với việc sửa đổi động cơ code JT3C.
d. Nhấp vào Next.
4. Chỉ định thời gian hoạt động:
a. Chọn nút Assign operation time.
b. Sử dụng ngày và giờ mặc định trong trường Operation time.
c. Nhấn vào Next.
5. Chọn hồ sơ chuyến bay
a Chọn hồ sơ STANDARD với 6 đoạn, trong Stage length chọn 6.
b. Nhấp vào Next.
8. Chọn đường đi:
a. Chọn đường đi mặc định DEFAULT_04L_D 
b. Đường đi được đánh dấu trên bản đồ. Phóng to trên bản đồ để xem vị trí đường đi.
c. Nhấp vào Next.
9. Tóm tắt:
a. Xem lại các lựa chọn từ các bước trước trong khu vực Current Selection.
b. Nhấp vào Create.
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[bookmark: _Toc514398547]Hình 5. Tạo hoạt động trên máy bay - Chọn đường đi khởi hành

Tạo chế độ khai thác thường xuyên (Annualization)
Thực hiện theo các bước dưới đây để xây dựng cho năm bao gồm các hoạt động được tạo ra trong các bước trước.
1. Trong tab Operations, Display, nhấp vào Annualizations.
2. Trong Annualization Actions, nhấn New để mở trình thủ thuật Create Annualization.
3. Chỉ định các nhóm hoạt động hiện tại:
a. Chọn tùy chọn Add new aircraft operation group.
b. Nhấp vào Next.
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[bookmark: _Toc514398548]Hình 6.  Tạo cho năm - Chỉ định các nhóm hoạt động hiện tại
4. Tạo các nhóm hoạt động trên máy bay:
a. Trong trường Add new aircraft operation group, hãy nhập "Logan Arrival" và nhấp vào Add.
b. Trong trường Add new aircraft operation group, nhập "Logan Departure" và nhấp vào Add.
c. Từ danh sách Available operation, chọn và kéo LoganArr rồi nhóm Logan Arrival.
d. Từ danh sách Available operation, chọn và kéo thao tác LoganDep đến nhóm Logan Departure.
e. Nhấp vào Next.
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[bookmark: _Toc514398549]Hình 7.  Tạo các nhóm hoạt động tàu bay
5. Xây dựng chế độ khai thác thường xuyên:
a. Từ danh sách Defined operation group, giữ phím điều khiển và chọn Logan Arrival và nhóm Logan Departure hoạt động, sau đó kéo các nhóm vào Root
hàng năm.
b. Trọng số có thể được áp dụng cho các nhóm hoạt động Logan Arrival và Logan Departure tại điểm này. Ví dụ này, để lại trọng số là "1" cho cả hai nhóm.
c. Nhấp đúp vào tên Root hàng năm và đổi tên thành "Logan Annualization.
d. Nhấn vào Next.
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[bookmark: _Toc514398550]Hình 8. Thiết lập chế độ khai thác thường xuyên

6. Thiết lập quy trình các lựa chọn
a. Từ form PM Model thả xuống menu, chọn FOA 3.0a.
b. Nhấp vào Create.
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[bookmark: _Toc514398551]Hình 9.  Lựa chọn các thông số cho quá trình xử lý

Tạo một đặt máy thu tiếng ồn
Các lưới thu nhận tiếng ồn được xác định khu vực tính toán tiếng ồn
Làm theo các bước dưới đây để xác định một thu nhận tiếng ồn.
1. Nhấp vào tab Definitions.
2. Vào nhóm Display, nhấp vào Receptors.
3. Trong nhóm Actions, nhấn New và nhập các dữ liệu sau:
a. Trong trường Name, hãy nhập "Logan 50x50 Grid".
b. Từ trình đơn Type thả xuống, chọn Grid.
c. Trong các trường X count và Y count, hãy nhập 50.
d. Trong X spacing và Y spacing, hãy nhập 0,2.
e. Để mục Height above terrian là 0.
f. Trong trường Latitude, hãy nhập 42.304691.
g. Trong trường Longitude, nhập -71.131960.
h. Trong trường Độ caoElevation, hãy nhập 20.
4. Nhấp vào Save để tạo ra lưới cảm thụ mới.
Lưới cảm thụ được tạo ra và liệt kê trong phần Definitions
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[bookmark: _Toc514398552]Hình 10. Chi tiết lưới đặt máy thu tiếng ồn

Thiết lập lưới đặt máy thu tiếng ồn
Thiết lập một bộ thu nhận âm thanh là lựa chọn các thu nhận. Để sử dụng các cảm thụ trong một kết quả, trước hết phải đặt một lưới thu nhận âm thanh.
Làm theo các bước dưới đây:
1. Trong nhóm Display, nhấp vào Receptor Sets.
2. Trong nhóm Actions, nhấn New và nhập các dữ liệu sau:
a. Trong trường Receptor set name, nhập "Logan 50x50 Receptor Set".
b. Rời khỏi Dynamic grid bỏ chọn.
c. Trong Available receptors, chọn Logan 50x50 Grid và nhấp vào Add Arrow.
3. Nhấn Save để tạo ra bộ thiết bị nhận mới.
Thiết lập bộ thu nhận âm thanh được tạo ra và được liệt kê trong ngăn Definitions.
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[bookmark: _Toc514398553]Hình 11. Chi tiết của tập máy thu tiếng ồn
II. [bookmark: _Toc514398317]XEM KẾT QUẢ

Điều kiện:  
Thực hiện phần này yêu cầu phải hoàn thành MụcI.
Các bước chính
Các bước chính trong bài tập này là như sau:
· Mở My KBOS study.
· Tạo các lớp layer
· Lớp track
· Thiết lập bộ phận thu nhận
· Lớp đường viền tiếng ồn
· Xác định công cụ.
· Tạo báo cáo kết quả
· Báo cáo kết quả đầu ra
· Báo cáo hiệu suất bay và đồ thị
· Báo cáo tiếng ồn
· Tạo báo cáo đầu vào.
· Đóng báo cáo
Hướng dẫn
Mở My KBOS Study
1. Mở ứng dụng AEDT.
2. Nhấp vào tab Study sau đó nhấp vào Open, để mở hộp thoại Open Study.
3. Chọn My KBOS Study trong hộp thoại Open Study và nhấp vào Open. 
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[bookmark: _Toc514398554]Hình 12. Mở hộp thoại Study
Tạo các lớp layers
Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để xem theo dõi, thiết lập bộ thu nhận và lớp đường viền tiếng ồn. Sau khi các lớp được tạo ra, các tính năng sau đây có sẵn cho tất cả các loại lớp:
1. Bật/tắt các lớp bằng cách chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh tên lớp.
2. Xem huyền thoại biểu tượng cho mỗi lớp bằng cách mở rộng mũi tên Symbology.
3. Đặt độ mờ đục của lớp với thanh trượt ở bên phải tên lớp.
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[bookmark: _Toc514398555]Hình 13. Các lớp Tracks.
Các lớp Tracks
· Kích chuột vào tab Metric Result.
· Trong Metric Result, chọn kết quả số liệu DNL.
· Từ nhóm View, nhấp chuột vào giao diện Tracks để hiển thị lớp Tracks trong bản đồ và trong lớp Layers quản lý. Lưu ý rằng các Tracks giống nhau cho cả hai loại số liệu.
· Trong các lớp Layers quản lý, mở rộng danh mục các tính năng theo dõi Track Features.
· Nhấp để mở rộng mũi tên Symbology để xem chú thích cho lớp.
· Chọn các lớp tracks, sau đó từ nhóm Layers nhấp vào Attributes để xem các thuộc tính để xem các thuộc tính liên kết với lớp.
· Nhấp chuột vào thuộc tính Attributes để đánh dấu để đánh dấu mục tương ứng trên bản đồ.
· Nhấp vào “X” ở góc trên bên phải của khung Attributes để đóng. 
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[bookmark: _Toc514398556]Hình 14. Tracks Layer

Thiết lập lớp máy thu tiếng ồn
1. Trong bảng Metric Results, nhấp chuột phải vào kết quả số liệu DNL và nhấp vào View Result Receptor để hiển thị lớp thiết lập bộ nhận dạng trên bản đồ và trong trình quản lý lớp Layers.
2. Trong lớp quản lý Layers, mở rộng danh mục Metric Result Receptor Set Layers.
 3. Nhấn để mở rộng mũi tên Symbology để xem chú thích cho lớp layer.
4. Nhấp chuột phải vào layer và chọn Attributes để xem các thuộc tính liên kết với lớp.
5. Nhấp vào một hàng trong khung Attributes để đánh dấu mục tương ứng trên bản đồ.
6. Nhấp vào “X” ở góc trên cùng bên phải của khung Thuộc tính để đóng cửa sổ.
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[bookmark: _Toc514398557]Hình 15. Thiết lập lớp layer thu nhận tiếng ồn

Lớp đường đồng mức tiếng ồn
1. Trong bảng Metric Results chọn kết quả số liệu DNL.
2. Từ nhóm View nhấp Contour và nhấp vào OK để đồng ý các cài đặt mặc định.
3. Lớp đường đồng mức tiếng ồn được hiển thị trên bản đồ và trong trình quản lý Layer.
4. Trong trình quản lý lớp Layer, mở rộng các loại đường đồng mức tiếng ồn Noise Contour.
5. Nhấp để mở rộng mũi tên Symbology để xem chú thích cho lớp.
6. Nhấp chuột phải vào lớp đường viền tiếng ồn và chọn thuộc tính Attribute để xem các thuộc tính liên quan đến lớp.
7. Nhấp vào một hàng trong khung Attibutes để đánh dấu mục tương ứng trên bản đồ.
8. Nhấp vào “X” ở góc trên bên phải của khung Attributes để đóng cửa sổ.
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[bookmark: _Toc514398558]Hình 16. Lớp đường đồng mức tiếng ồn

Giao diện công cụ nhận diện 
Giao diện hiển thị các thuộc tính của một tính năng bản đồ được lựa chọn để sử dụng xác định công cụ.
1. Từ nhóm Layers, nhấp vào Identify.
a. Di chuyển chuột lên phía trên bản đồ. Lưu ý con trỏ thay đổi dưới dạng dấu chấm hỏi.
b. Nhấp vào bộ thu nhận trên bản đồ.
c. Cửa sổ Identify liệt kê các tính năng đã được chọn bằng cách nhấp chuột (danh sách các tính năng được xác định sẽ phụ thuộc vào các lớp khả dụng và mức độ thu phóng của bản đồ).
d. Nhấp vào mỗi đối tượng địa lý để xem các thuộc tính của nó.
2. Từ nhóm Layers, nhấp Identify để đóng cửa sổ Identify. 
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[bookmark: _Toc514398559]Hình 17. Cửa sổ nhận dạng (Identify)
Các báo cáo kết quả tạo ra
Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để xem báo cáo đầu vào và kết quả số liệu tiếng ồn. Tất cả các lưới (bao gồm cả báo cáo) với một biểu tượng Excel ở góc dưới bên phải của lưới có thể được xuất.
Nhấp vào biểu tượng Excel để mở dữ liệu lưới hiện đang hiển thị trong Microsoft Excel (nếu được cài đặt) hoặc trong tệp CSV.
Để chuyển đổi các đơn vị đo lường, nhấp vào biểu tượng Excel để xuất dữ liệu và thực hiện chuyển đổi trong Excel.
Báo cáo kết quả đầu vào
Báo cáo kết quả đầu vào được liệt kê trong danh mục các tùy chọn mô hình và các tùy chọn lưu trữ kết quả.
1. Trong tab vào Display trong Metric Results, chọn Reports.
2. Từ Metric Results, chọn kết quả DNL.
3. Từ nhóm Reports, nhấp vào Metric Results Input để hiển thị báo cáo
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[bookmark: _Toc514398560]Hình 18. Báo cáo kết quả đầu vào

Báo cáo phân đoạn chuyến bay
1. Chọn kết quả số liệu DNL từ ngăn Metric Results.
2. Chọn tab Flight Segment, thả chuột xuống Event ID sau đó chọn Flight Operations.
3. Từ Event ID để xem chi tiết mức phân đoạn vận hành của tàu bay.
4. Chọn mỗi hàng trong bảng để xem phân đoạn đã chọn trên bản đồ.
[image: ]

[bookmark: _Toc514398561]Hình 19. Báo cáo các phân đoạn hoạt động của tàu bay

Báo cáo tiếng ồn
Báo cáo tiếng ồn liệt kê các thông tin chi tiết về mức độ tiếng ồn tại vị trí thu nhận.
1. Chọn DNL từ bảng Metric Results.
2. Từ nhóm Reports, nhấp vào Noise để tạo báo cáo.
[image: ]
[bookmark: _Toc514398562]Hình 20. Báo cáo tiếng ồn

Đóng báo cáo
Các báo cáo mở được liệt kê trong khung Brow Opens Reports. Nhấp vào một báo cáo mở để xem báo cáo trong khu vực làm việc trung tâm.
[image: ]


[bookmark: _Toc514398563]Hình 21. Xem qua các báo cáo mở



PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AEDT2d
[bookmark: _Toc514398318]CHƯƠNG 2. ÁP DỤNG CHO CHKQT ĐÀ NẴNG
Áp dụng phương pháp này đối với CHKQT Đà Nẵng cần có thông tin quỹ đạo máy bay thực từ các thiets bị ADS-B hoặc Radar thụ động sẽ được bổ sung vào quy trình khi Cục HKVN phê chuẩn khai thác ADS-B hoặc Radar thụ động cho mục đích thu thập dữ liệu máy bay để lập bản đồ tiếng ồn.	
a. Hướng dẫn thực hiện phương pháp dự báo của AEDT dựa trên dữ liệu quỹ đạo máy bay giả định dựa trên dữ liệu sân bay được công bố trên AIP. 
b. Hướng dẫn sử dụng phần mềm AEDT gồm 2 Mục: Mục 1 tạo mới 1 nghiên cứu (Study) tiếng ồn sân bay cụ thể và Mục 2 báo cáo kết quả nghiên cứu tiếng ồn dựa trên dữ liệu của Mục 1. 
- Mục I cung cấp thông tin về cách tạo mới Study trên giao diện người dùng AEDT bao gồm các hướng dẫn về việc tạo ra một nghiên cứu, xem xét toàn cảnh sân bay, hướng dẫn cơ chế thiết lập quỹ đạo khởi hành (SID) và bay đến (STAR) mặc định hoặc tùy biến theo các lộ điểm, tạo hoạt động máy bay trên các đường bay hiện có, thiết lập chế độ khai thác đặc trưng, thiết lập lưới cảm biến và tập cảm biến tiếng ồn, định nghĩa và xử lý kết quả tính toán (metric).
· Mục II cung cấp kết quả nghiên cứu tương ứng với số liệu đặc trưng trong Phần 1, bao gồm:
· Quỹ đạo bay, tập cảm biến và các lớp đường đồng mức tiếng ồn.
· Báo cáo dữ liệu đầu vào cho tính toán metric, báo cáo tính năng chuyến bay, lập biểu đồ, báo cáo kết quả đánh giá tiếng ồn.
· Báo cáo dữ liệu đầu vào nghiên cứu.
- Study tiếng ồn trong Mục I và II với đối tượng nghiên cứu là Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sử dụng dữ liệu khai thác hiện hành của Cảng được công bố trên AIP Việt Nam và được nêu tại Mục của Mục I. Một số dữ liệu tọa độ các Lộ điểm trong phương thức bay truyền thống (SID RWY17L/R, ILS-W RWY 35R,35L) được tính toán từ tọa độ gốc WGS-84 của các Lộ điểm/Đài dẫn đường được công bố theo cự ly DME (Range) và hướng phương vị (Bearing) liên quan. Tọa độ WGS-84 có hình thức “Độ-Phút-Giây” N-S, E-W được công bố/tính toán cần chuyển đổi sang dạng thập phân để phù hợp khuôn dạng của AEDT.      
- Dữ liệu thời tiết trung bình (tháng) được trích xuất từ Bản tin thời tiết thường lệ sân bay METAR (từ ngày 01-10/12/2017) do VATM cung cấp bằng công cụ lọc dữ liệu từ METAR (Phần mềm tự viết). Thời tiết trung bình hàng năm của nghiên cứu có thể áp dụng dữ liệu thời tiết trung bình sân bay trên Cơ sở dữ liệu của Phần mềm AEDT (FAA).
I. [bookmark: _Toc514398319]TẠO NGHIÊN CỨU MỚI
Tạo nghiên cứu mới (Study)  
Mục I cung cấp thông tin giới thiệu về cách tạo mới Study thông qua giao diện người dùng AEDT. Mục đích là để hiểu cách thức tạo ra các thành phần cơ bản trong một Study mới và sử dụng các thành phần này để định nghĩa tham số tính toán tiếng ồn đầu ra (metric).  
Hướng dẫn
[bookmark: _Toc514398320]1.Tạo một Study mới
Thực hiện theo các bước dưới đây:
1. Mở ứng dụng AEDT.
2. Nhấp vào tab Study sau đó nhấn New để hiển thị hộp thoại Create New Study.
3. Trong Set study name, nhập "Da nang Airport Study".
4. Trong Set study name, nhập "Da nang Airport Study".
5. Nhấp vào Set study description để tạo Study.
Giao diện (Tab) Metric Result sẽ mở ra khi Study mới đã được thiết lập.

[image: ]
[bookmark: _Toc514398564]Hình 22. Tạo Study mới

[bookmark: _Toc514398321]2.Thêm và xem một sân bay
Làm theo các bước dưới đây:
1. Nhấp vào tab Airports.
2. Vào nhóm ribbon Actions, nhấn Add, sau đó chọn Existing Airport.
3. Trong hộp thoại Add Existing Airport, nhấp vào biểu tượng bộ lọc trong cột Preferred Code, chọn Is equal to, nhập "VVDN" và nhấp vào Filter.
4. Nhấp vào nút “X” ở góc trên cùng bên phải để đóng kiểm soát lọc.
5. Chọn sân bay và nhấp Add.
6. Một thông báo xác nhận được hiển thị, nhấn OK.
7. Sân bay Danang International Airport được thêm vào nghiên cứu và được liệt kê trong các ô Airports.
8. Nhấp vào biểu tượng (+) bên cạnh sân bay để mở rộng danh mục sân bay.
9. Chọn DA NANG INTERNATIONAL AIRPORT giao diện mặc định.
10. Trong nhóm Airport Layouts, nhấp vào View.

[image: ]

[bookmark: _Toc514398565]Hình 23. Giao diện DA NANG INTERNATIONAL AIRPORT



[bookmark: _Toc514398322]3.Thiết lập thông số Cảng hàng không-sân bay dựa trên dữ liệu AIP
Thiết lập thông số chung:  Sử dụng các hộp thoại Edit liên quan để kiểm tra các thông tin mặc định AEDT thiết lập sẵn, bổ sung các thông tin bắt buộc (ghi chú bởi dấu *) và hiệu chỉnh các dữ liệu theo AIP Vietnam. 

[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc514398566]Hinh 24. Thiết lập thông số Cảng hàng không

Thiết lập thông số đường cất hạ cánh (Runway End): 

[image: ]
[bookmark: _Toc514398567]Hinh 25. Thiết lập thông số đường cất hạ cánh

Thiết lập phương thức bay:
Căn cứ AIP Việt Nam hiện hành, bao gồm:  
· Sơ đồ sân bay (Airport Layout).
· Sơ đồ phương thức khởi hành (SID).
· Sơ đồ phương thức bay đến (STAR)
· Sơ đồ phương thức tiếp cận (IAP).
· Thông tin, dữ liệu liên quan khác …
Sử dụng Giao diện Airports Designer, Nhóm ribbon Tracks để chọn công cụ thiết kế cụ thể các loại quỹ đạo hoạt động của máy bay như: Dep/App, Touch&Go, Overflight Track… 
a.Phương thức truyền thống (Conventional Procedure): 
· Sử dụng công cụ Add Vector Track hoặc Dep/App Track trong Airports Designer.
· Dữ liệu tọa độ các Lộ điểm (WP-Way point) trong phương thức bay truyền thống (SID RWY17L/R, ILS-W RWY 35R,35L) được tính toán từ tọa độ gốc WGS-84 của các Lộ điểm/Đài dẫn đường được công bố theo cự ly DME (Range) và hướng phương vị (Bearing) liên quan. 
b.Phương thức RNAV: 
· Sử dụng công cụ Add Dep/App Track trong Airports Designer.
· Tọa độ WGS-84, mức cao WP được cung cấp trong AIP. 
[image: ]
[bookmark: _Toc514398568]Hình26. Thiết lập phương thức khởi hành truyền thống SID

[image: ]
[bookmark: _Toc514398569]Hình 27. Thiết lập phương thức khởi hành RNAV bằng công cụ Add Dep/App Track

[image: ]
[bookmark: _Toc514398570]Hình 28. Thiết lập phương thức khởi hành bằng công cụ Add Vector Track
[image: ]
[bookmark: _Toc514398571]Hình 29. Thiết lập phương thức tiếp cận ILS bằng công cụ Add Vector Track
c.Phương thức bay được thiết lập sẵn:
AEDT cung cấp các phương thức khởi hành tiêu chuẩn, phương thức tiếp cận tiêu chuẩn dạng DEFAULT/STANDARD và các phương thức hạn chế tiếng ồn ICAO_A và ICAO_B tương ứng phương thức khởi hành hạn chế tiếng ồn NADP 1 và NADP 2 theo tiêu chuẩn DOC 8168. Xem chi tiết trong Bảng và Hình dưới đây: 
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc514398323]4.Tích hợp bản đồ địa hình địa phương
AEDT hỗ trợ việc tích hợp các dạng bản đồ nền địa phương khu vực sân bay bao gồm:
· Bản đồ địa hình khu vực Đà Nẵng WGS-84 
· (Tỷ lệ: 1/50.000 – 1/20.000).
· Bản đồ điện tử dạng Shapefile (Chuyển đổi từ bản đồ địa hình)
· Không ảnh số hệ tọa độ WGS-84 (sau quá trình xử lý ảnh số). 

[image: ]
[bookmark: _Toc514398572]Hình 30 – Tích hợp các lớp bản đồ địa hình địa phương
[bookmark: _Toc514398324]5.Tạo các hoạt động máy bay trên các đường bay hiện có
Các đường bay mặc định được tự động tạo ra cho mỗi cho mỗi đường CHC trong sân bay. 
[bookmark: _Toc514398325]5.1.Bay đến (Arrival)
1. Nhấp vào tab Operations.
2. Trong nhóm Ribbon Display, nhấn chuột vào Aircraft.
3. Trong Aircraft Actions ruy mở New để mở trình hướng dẫn Create Aircraft Operation wizard. 
4. Chỉ định loại hoạt động và giao diện sân bay.
a. Trong Operation type chọn Arrival.
b. Nhập "1" trong Operation count.
c. Trong User ID, nhập "DanangArr".
d. Chọn DA NANG INTERNATIONAL AIRPORT INTL Default Layout (giao diện mặc định).
e. Nhấn vào Next.
5. Chọn Thiết bị:
a. Nhấp vào biểu tượng bộ lọctrong cột ID (ANP) và chọn hộp bên cạnh là 777.
b. Nhấp vào nút “X” ở góc trên cùng bên phải để đóng bộ lọc kiểm soát.
c. Chọn máy bay đại diện trong giai đoạn nghiên cứu (Ngày/Tháng/Năm) là Boeing 777-200trong bảng với tùy chọn kiểu loại động cơ (Code/Model).
d. Nhấp vào Next.
6. Chọn Cổng ra máy bay (Gate): Lựa chọn.
7. Chọn thiết bị nạp điện GSE/APU: Lựa chọn. 
8.  Chỉ định thời gian hoạt động:
a. Chọn nút radio Assign operation time.
b. Sử dụng ngày và giờ mặc định trong Operation time.
c. Nhấp vào Next.
9. Chọn hồ sơ chuyến bay (profile):
a. Chọn hồ sơ STANDARD.
b. Nhấp vào Next.
10. Chọn phương thức bay:
a. Chọn DEFAULT_35R_A.
b. Đường đi được đánh dấu trên bản đồ. Phóng to trên bản đồ để xem vị trí đường đi.
c. Nhấp vào Next.
11. Tóm tắt:
a. Xem lại các lựa chọn từ các bước trước trong khu vực Current Selection.
b. Nhấp vào Create.
Các hoạt động mới được tạo ra và được liệt kê trong Operation. Chọn Get operations mục trong các Operations.
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[bookmark: _Toc514398573]Hình 31. Tạo hoạt động của máy bay - Chọn phương thức bay đến

[bookmark: _Toc514398326]5.2.Khởi hành (Departure)
1. Trong Aircraft Actions, bấm vào New để mở trình thủ thuật Create Aircraft Operation.
2. Chỉ định loại hoạt động và giao diện sân bay:
a. Trong trình đơn thả xuống, chọn Khởi hành loại hoạt động.
b. Nhập "1" vào trường Operation Count.
c. Trong trường User ID, nhập "DanangDep".
d. Chọn DA NANG INTERNATIONAL AIRPORT INTL Default Layout (giao diện mặc định).
e. Nhấp vào Next.
3. Chọn thiết bị:
a. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc trong cột (Engine) Modification Code, chọn Containsnhập kiểu loại động cơ và nhấp vào Filter.
b. Nhấp vào nút “X” ở góc trên cùng bên phải để đóng bộ lọc kiểm soát.
c. Chọn Boeing 777-200 trong bảng bao gồm lựa chọn kiểu loại động cơ phù hợp.
d. Nhấp vào Next.
4. Chỉ định thời gian hoạt động:
a. Chọn nút Assign operation time.
b. Sử dụng ngày và giờ mặc định trong trường Operation time.
c. Nhấn vào Next.
5. Chọn hồ sơ chuyến bay
a Chọn hồ sơ STANDARD với 6 đoạn, trong Stage length chọn 6.
b. Nhấp vào Next.
8. Chọn đường đi:
a. Chọn đường đi mặc định DEFAULT_35R_D 
b. Đường đi được đánh dấu trên bản đồ. Phóng to trên bản đồ để xem vị trí đường đi.
c. Nhấp vào Next.
9. Tóm tắt:
a. Xem lại các lựa chọn từ các bước trước trong khu vực Current Selection.
b. Nhấp vào Create.
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[bookmark: _Toc514398574]Hình 32. Tạo hoạt động của máy bay - Chọn phương thức khởi hành

[bookmark: _Toc514398327]5.Tạo chế độ khai thác thường xuyên (Annualization)
Thực hiện theo các bước dưới đây để xây dựng chế độ khai thác thường xuyên bao gồm các hoạt động được tạo ra trong các bước trước.
1. Trong tab Operations, Display, nhấp vào Annualizations.
2. Trong Annualization Actions, nhấn New để mở trình thủ thuật Create Annualization.
3. Chỉ định các nhóm hoạt động hiện tại:
a. Chọn tùy chọn Add new aircraft operation group.
b. Nhấp vào Next.
[image: ]
[bookmark: _Toc514398575]Hình 33.  Tạo chế độ khai thác thường xuyên - Chỉ định nhóm hoạt động
4. Tạo các nhóm hoạt động của máy bay:
a. Trong trường Add new aircraft operation group, hãy nhập "Danang Arrival" và nhấp vào Add.
b. Trong trường Add new aircraft operation group, nhập "Danang Departure" và nhấp vào Add.
c. Từ danh sách Available operation, chọn và kéo DanangArr rồi nhóm Danang Arrival.
d. Từ danh sách Available operation, chọn và kéo thao tác DanangDep đến nhóm Danang Departure.
e. Nhấp vào Next.
[image: ]
[bookmark: _Toc514398576]Hình 34. Tạo các nhóm hoạt động của máy bay

5. Xây dựng chế độ khai thác thường xuyên:
a. Từ danh sách Defined operation group, giữ phím điều khiển và chọn Danang Arrival và nhóm Danang Departure hoạt động, sau đó kéo các nhóm khai thác thưỡng xuyên vào Root.
b. Trọng số có thể được áp dụng cho các nhóm hoạt động Danang Arrival và Danang Departuretại điểm này. Ví dụ, lập trọng số là "1" cho cả hai nhóm.
c. Nhấp đúp vào tên Root hàng năm và đổi tên thành "Danang Annualization”.
d. Nhấn vào Next.
[image: ]
[bookmark: _Toc514398577]Hình 35. Thiết lập chế độ khai thác thường xuyên

6. Thiết lập quy trình các lựa chọn
a. Từ form PM Model thả xuống menu, chọn FOA 3.0a.
b. Nhấp vào Create.

[image: ]
[bookmark: _Toc514398578]Hình 36. Lựa chọn các thông số cho quá trình xử lý

[bookmark: _Toc514398328]6.Tạo lưới đặt máy thu tiếng ồn
Các lưới máy thu tiếng ồn được xác định khu vực tính toán tiếng ồn
Làm theo các bước dưới đây để xác định một lưới máy thu tiếng ồn.
1. Nhấp vào tab Definitions.
2. Vào nhóm Display, nhấp vào Receptors.
3. Trong nhóm Actions, nhấn New và nhập các dữ liệu sau:
a. Trong trường Name, hãy nhập "Danang 50x50 Grid".
b. Từ trình đơn Type thả xuống, chọn Grid.
c. Trong các trường X count và Y count, hãy nhập 50.
d. Trong X spacing và Y spacing, hãy nhập 0,2.
e. Để mục Height above terrian là 0.
f. Trong trường Latitude, hãy nhập tọa độ điểm Gốc của lưới. 
Trong trường Longitude, nhập tọa độ điểm Gốc của lưới
h. Trong trường Độ caoElevation, nhập 20.
4. Nhấp vào Save để tạo ra lưới cảm thụ mới.
Lưới cảm thụ được tạo ra và liệt kê trong phần Definitions

[image: ]
[bookmark: _Toc514398579]Hình 37. Chi tiết lưới đặt máy thu tiếng ồn
[bookmark: _Toc514398329]7.Thiết lập lưới đặt máy thu tiếng ồn
Thiết lập một tập máythu tiếng ồn là lựa chọn các máy thu. Để sử dụng các cảm thụ trong một kết quả, trước hết phải đặt một lưới máy thu tiếng ồn.
Làm theo các bước dưới đây:
3. Trong nhóm Display, nhấp vào Receptor Sets.
4. Trong nhóm Actions, nhấn New và nhập các dữ liệu sau:
a. Trong trường Receptor set name, nhập "Danang 50x50 Receptor Set".
b. Rời khỏi Dynamic grid bỏ chọn.
c. Trong Available receptors, chọn Danang 50x50 Grid và nhấp vào Add Arrow.
3. Nhấn Save để tạo ra bộ thiết bị nhận mới.
Thiết lập bộ thu nhận âm thanh được tạo ra và được liệt kê trong ngăn Definitions.
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[bookmark: _Toc514398580]Hình 38.  Chi tiết Tập máy thu tiếng ồn

[bookmark: _Toc514398330]8.Định nghĩa tham số tính toán tiếng ồn
Định nghĩa tham số tiếng ồn (DNL) theo các bước dưới đây: 
1.Chọn trang Metric Result 
2.Trong nhóm Metric Results Actions, chọn Define để mở giao diện trợ giúp Define Metric Result.
3.Chọn Matric: 
	a. Từ danh sách Available Matric, chọn DNL sau kích chuột vào Add Arrow.
	b.Nhấp chuột vào Next.
4.Chọn Tập máy thu: 
	a. Từ danh sách Available receptor set, chọn Danang 50x50 Receptor Set sau nhắp chuột vào Add Arrow.
	b.Nhấp chuột vào Next.
5.Chọn chế độ khai thác thường xuyên:
	a.Chọn Danang Annualization
	b.Nhấp chuột vào Next.
6.Chọn tùy chọn xử lý (processing options): 
	a.Chọn thông số tính toán DNL trong bảng.
	b.Xem tùy chọn và giữ nguyên các cài đặt mặc định. 
	c.Nhấp chuột vào Next.
7.Tổng kết:
	a.Xem xét các lựa chọn trong bảng.
	b.Chọn Create để định nghĩa tham số tính toán đầu ra. 
Các tham số tính toán đầu ra được đưa ra trong Trang Metric Result.
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[bookmark: _Toc514398331]II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO CHKQT ĐÀ NẴNG
Mục II được xây dựng dựa trên nghiên cứu được tạo ra trongmục I. Trong mục này, kết quả tương ứng với kết quả số liệu đã được tạo ra trong mục I và đặc trưng như sau:
• Các đường viền theo dõi, bộ nhận và các lớp đường viền tiếng ồn.
• Báo cáo đầu vào kết quả số liệu, báo cáo hồ sơ chuyến bay và biểu đồ, báo cáo tiếng ồn, báo cáo kết quả nghiên cứu.
• Báo cáo dữ liệu đầu vào của nghiên cứu.
Mục này đòi hỏi phải hoàn thành thành công toàn bộnội dung của mục 1.
Các bước chính trong Mụcnàynhư sau:
· Mở Danang International Airport study.
· Tạo các lớp layer
· Lớp track
· Thiết lập bộ phận thu nhận
· Lớp đường viền tiếng ồn
· Xác định công cụ.
· Tạo báo cáo kết quả
· Báo cáo kết quả đầu ra
· Báo cáo hồ sơ chuyến bay và đồ thị
· Báo cáo tiếng ồn
· Tạo báo cáo đầu vào.
· Đóng báo cáo
Hướng dẫn
[bookmark: _Toc514398332]1.Mở Danang International Airport Study
1. Mở ứng dụng AEDT.
2. Nhấp vào tab Study sau đó nhấp vào Open, để mở hộp thoại Open Study.
3. Chọn Danang International Airport trong hộp thoại Open Study và nhấp vào Open. 
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[bookmark: _Toc514398583]Hình 41. Mở hộp thoại Study
[bookmark: _Toc514398333]2.Tạo các lớp (Layers)
Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để xem theo dõi, thiết lập bộ thu nhận và lớp đường viền tiếng ồn. Sau khi các lớp được tạo ra, các tính năng sau đây có sẵn cho tất cả các loại lớp:
1. Bật/tắt các lớp bằng cách chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh tên lớp.
2. Xem huyền thoại biểu tượng cho mỗi lớp bằng cách mở rộng mũi tên Symbology.
3. Đặt độ mờ đục của lớp với thanh trượt ở bên phải tên lớp.
[image: ]

[bookmark: _Toc514398584]Hình 42. Các lớp Tracks

[bookmark: _Toc514398334]3.Các lớp Tracks
· Kích chuột vào tab Metric Result.
· Trong Metric Result, chọn kết quả số liệu DNL.
· Từ nhóm View, nhấp chuột vào giao diện Tracks để hiển thị lớp Tracks trong bản đồ và trong lớp Layers quản lý. Lưu ý rằng các Tracks giống nhau cho cả hai loại số liệu.
· Trong các lớp Layers quản lý, mở rộng danh mục các tính năng theo dõi Track Features.
· Nhấp để mở rộng mũi tên Symbology để xem chú thích cho lớp.
· Chọn các lớp tracks, sau đó từ nhóm Layers nhấp vào Attributes để xem các thuộc tính để xem các thuộc tính liên kết với lớp.
· Nhấp chuột vào thuộc tính Attributes để đánh dấu để đánh dấu mục tương ứng trên bản đồ.
· Nhấp vào “X” ở góc trên bên phải của khung Attributes để đóng. 
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[bookmark: _Toc514398585]Hình 43.  Tracks Layer

[bookmark: _Toc514398335]4.Lớp máy thu tiếng ồn
1. Trong bảng Metric Results, nhấp chuột phải vào kết quả số liệu DNL và nhấp vào View Result Receptor để hiển thị lớp thiết lập bộ nhận dạng trên bản đồ và trong trình quản lý lớp Layers.
2. Trong lớp quản lý Layers, mở rộng danh mục Metric Result Receptor Set Layers.
 3. Nhấn để mở rộng mũi tên Symbology để xem chú thích cho lớp layer.
4. Nhấp chuột phải vào layer và chọn Attributes để xem các thuộc tính liên kết với lớp.
5. Nhấp vào một hàng trong khung Attributes để đánh dấu mục tương ứng trên bản đồ.
6. Nhấp vào “X” ở góc trên cùng bên phải của khung Thuộc tính để đóng cửa sổ.
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[bookmark: _Toc514398586]Hình 44. Lớp máy thu tiếng ồn

[bookmark: _Toc514398336]5.Lớp đường đồng mức tiếng ồn
9. Trong bảng Metric Results chọn kết quả số liệu DNL.
10. Từ nhóm View nhấp Contour và nhấp vào OK để đồng ý các cài đặt mặc định.
11. Lớp đường đồng mức tiếng ồn được hiển thị trên bản đồ và trong trình quản lý Layer.
12. Trong trình quản lý lớp Layer, mở rộng các loại đường đồng mức tiếng ồn Noise Contour.
13. Nhấp để mở rộng mũi tên Symbology để xem chú thích cho lớp.
14. Nhấp chuột phải vào lớp đường viền tiếng ồn và chọn thuộc tính Attribute để xem các thuộc tính liên quan đến lớp.
15. Nhấp vào một hàng trong khung Attibutes để đánh dấu mục tương ứng trên bản đồ.
16. Nhấp vào “X” ở góc trên bên phải của khung Attributes để đóng cửa sổ.
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[bookmark: _Toc514398587]Hình 45.  Lớp đường đồng mức tiếng ồn

[bookmark: _Toc514398337]6.Giao diện công cụ nhận diện
Giao diện hiển thị các thuộc tính của một tính năng bản đồ được lựa chọn để sử dụng xác định công cụ.
1. Từ nhóm Layers, nhấp vào Identify.
a. Di chuyển chuột lên phía trên bản đồ. Lưu ý con trỏ thay đổi dưới dạng dấu chấm hỏi.
b. Nhấp vào bộ thu nhận trên bản đồ.
c. Cửa sổ Identify liệt kê các tính năng đã được chọn bằng cách nhấp chuột (danh sách các tính năng được xác định sẽ phụ thuộc vào các lớp khả dụng và mức độ thu phóng của bản đồ).
d. Nhấp vào mỗi đối tượng địa lý để xem các thuộc tính của nó.
2. Từ nhóm Layers, nhấp Identify để đóng cửa sổ Identify. 
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[bookmark: _Toc514398588]Hình 46. Công cụ nhận dạng (Identify)

[bookmark: _Toc514398338]7.Tạo báo báo cáo kết quả tính toán
Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để xem báo cáo đầu vào và kết quả số liệu tiếng ồn. Tất cả các lưới (bao gồm cả báo cáo) với một biểu tượng Excel ở góc dưới bên phải của lưới có thể được xuất.
Nhấp vào biểu tượng Excel để mở dữ liệu lưới hiện đang hiển thị trong Microsoft Excel (nếu được cài đặt) hoặc trong tệp CSV.
Để chuyển đổi các đơn vị đo lường, nhấp vào biểu tượng Excel để xuất dữ liệu và thực hiện chuyển đổi trong Excel.
7.1.Báo cáo đầu vào tính toán
Báo cáo kết quả đầu vào được liệt kê trong danh mục các tùy chọn mô hình và các tùy chọn lưu trữ kết quả.
1. Trong tab vào Display trong Metric Results, chọn Reports.
2. Từ Metric Results, chọn kết quả DNL.
3. Từ nhóm Reports, nhấp vào Metric Results Input để hiển thị báo cáo
[image: ]
[bookmark: _Toc514398589]Hình 47.  Báo cáo kết quả đầu vào

7.2.Báo cáo phân đoạn chuyến bay
1. Chọn kết quả số liệu DNL từ ngăn Metric Results.
2. Chọn tab Flight Segment, thả chuột xuống Event ID sau đó chọn Flight Operations.
3. Từ Event ID để xem chi tiết mức phân đoạn vận hành của máy bay.
4. Chọn mỗi hàng trong bảng để xem phân đoạn đã chọn trên bản đồ.
[image: ]
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[bookmark: _Toc514398590]Hình 48. Báo cáo các phân đoạn hoạt động của máy bay

7.3. Báo cáo tiếng ồn
Báo cáo tiếng ồn liệt kê các thông tin chi tiết về mức độ tiếng ồn tại vị trí thu nhận.
1. Chọn DNL từ bảng Metric Results.
2. Từ nhóm Reports, nhấp vào Noise để tạo báo cáo.
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[bookmark: _Toc514398591]Hình 49. Báo cáo tiếng ồn

7.4.Đóng báo cáo
Các báo cáo mở được liệt kê trong khung Brow Opens Reports. Nhấp vào một báo cáo mở để xem báo cáo trong khu vực làm việc trung tâm.
[image: ]

[bookmark: _Toc514398592]Hình 50.  Xem các báo cáo được mở
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8.1. Diện tích (sq m) của đường đồng mức 65 dB là bao nhiêu?
Trả lời:        265570.240993237 sq m
Giải thích: Xem các thuộc tính cho lớp đường đồng mức.
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[bookmark: _Toc514398593]Hình 51. Trả lờicâu hỏi 1

8.2.Có bao nhiêu điểm lưới thu nhận mức ồn trên 65 dB?
Trả lời: 04
Giải trình:
a. Xem thuộc tính cho lớp thiết lập bộ thu nhận.
b. Lọc cột Noiseđể hiển thị các giá trị trên 65 dB.
c. Tính toán được hiển thị ở cuối bảng thuộc tính.
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8.3. Độ dài phân đoạn của đoạn thứ hai trong hoạt động DanangDep?
Trả lời: 0,01NM
Giải trình:
a. Xem báo cáo Flight Performance.
b. Trong tab Operations Operations chọn mục DanangDep.
c. Trong tab Flight Segments chọn sự kiện từ Event ID.
d. Trong bảng cuộn sang phải để xem cột Segment Length cho phân đoạn thứ hai.
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[bookmark: _Toc514398340]CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN

1. Việc thu thập các dữ liệu thực tế của tàu bay ví dụ như tọa độ, vận tốc thực tế theo độ cao của tàu bay là rất khó khăn. Do vậy, có thể sử dụng các dữ liệu từ phương thức bay được công bố trên AIP, có thể coi tàu bay sẽ bay chính xác hoàn toàn theo AIP, sai số này có thể chấp nhận được.
2. Hiện nay chưa có tiêu chuẩn cụ thể cho mức ồn tàu bay tại khu vực các sân bay. Việc này cần được nghiên cứu để ban hành tiêu chuẩn trong tương lai.
3. Việt Nam cũng chưa ban hành quy định cụ thể cho độ ồn và tính năng của tàu bay. Trong tương lai cần nghiên cứu để xây dựng và áp dụng cho Việt Nam, đây là cơ sở để xây dựng và thực hiện các chế tài đối với hoạt động của các airlines để nhằm giảm tiếng ồn và có chính sách tiếng ồn phù hợp với cộng đồng xung quanh khu vực cảng hàng không, sân bay.
4. Cảng cơ quan áp dụng phần mềm AEDT và tài liệu hướng dẫn đi kèm để xây dựng bản đồ tiếng ồn cần nghiên cứu và cần có hiệu chỉnh dữ liệu thực tế nếu có sự sai khác với dữ liệu trong AEDT.
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BẢNG DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG
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BẢNG “FLIGHT LOG”
	STT
	Date of sector 
(ngày bay)
	Time
(giờ bay)
	Flight number
(Số hiệu chuyến bay)
	Aircraft type 
(Loại máy bay)
	Name of departure local
	Flight rule
(Công thức bay)
	Latitude 
(Vĩ độ của tàu bay khi bay theo thời gian)
	Longitude (kinh độ của tàu bay khi bay theo thời gian)
	Atitude
(độ cao khi bay theo thời gian
	Flight line
(Loại đường bay:
Chuyến bay này được chỉ định bay theo đường nào)
	Take-off Weight
(Trọng lượng cất  cánh)
	Exemption
(Ngoại lệ, miến trừ)
	Runway use percentages
(Đường băng máy bay sử dụng để cất/hạ cánh)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Departures
	Arrivals
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1. DOC 9911: Recommended Method for Computing Noise Contours Around Airports 
2. ECAC.CEAC Doc.29 Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airport
3. Căn cứ QCVN 26:2010/BTNMT ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Căn cứ Thông tư số 17/2011-BTNMT ngày 18/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển).
5. TCVN 7878:2008 Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, gồm: TCVN 7878-1:2008 (ISO 1996 - 1:2003) Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá, và TCVN 7878-2:2010 (ISO 1996 - 2:2003) Phần 2: Xác định mức áp suất âm.
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